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Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tƣ Thứ năm Thứ sáu 

Học 

Đếm đến 4 nhận biết 

số lƣợng 4 và chữ số 

4  

Dạy trẻ bày bàn tiệc 

sinh nhật 

Nghỉ Tết Dƣơng Lịch - Hát "Cháu vẽ ông 

mặt trời" 

- Vẽ cây xanh  

Trèo lên, xuống 5 

giống thang 

Chơi Ngoài 

Trời 

Quan sát: Cách chế 

biến đơn giản của một 

số thực phẩm món ăn 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn:  Ném vòng, 

trèo lên xuống thang, 

Cò chẹp, thả bóng, 

Nhảy qua dây... 

Vận động: chèo 

thuyền 

Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn: bật qua vòng 

cấm cờ vào lon, bật 

theo chiều mũi tên, 

Ném vòng, Tưng bóng 

vào ly.. 

 Quan sát: Đặc điểm 

của Hoa thật trong 

vườn trường 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn: Trèo lên xuống 

thang, bật nhảy theo 

hình, Ném vòng, Cò 

chẹp, thả bóng, Nhảy 

qua dây...  

Quan sát: cảm xúc: 

vui, buồn. 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn: Trèo lên, 

xuống thang Ném cầu, 

đánh bóng, Đi cà 

kheo, ném vòng, Ai 

nhanh hơn, Đi dép đôi, 

Ném bulin...  

 

HĐ góc Góc phân vai  
Chơi theo ý thích của trẻ. Máy xoáy tóc, máy 

duỗi tóc, ống gai, dây thung, kẹp, kiềm, nước 

sơn, kéo lượt, cài, đồ dũa móng, anbuml mẫu 

tóc, kiểu móng tay... 

Góc Xây Dựng  
Xây khu chung cư, 

Xây vườn hoa, xây vườn rau 

Góc LQVT  
Trò chơi quá trình phát triển của hoa, Đôminô, 

tìm hình giống nhau 

Nghỉ Tết Dƣơng 

Lịch  

Góc phân vai  
Chơi theo ý thích của trẻ. Máy xoáy tóc, máy 

duỗi tóc, ống gai, dây thung, kẹp, kiềm, nước 

sơn, kéo lượt, cài, đồ dũa móng, anbuml mẫu 

tóc, kiểu móng tay... 

Góc Xây Dựng  
Xây khu chung cư, 

Xây vườn hoa, xây vườn rau 

Góc LQVT  
Trò chơi quá trình phát triển của hoa, Đôminô, 

tìm hình giống nhau 



Góc tạo hình  
Sử dụng các kỹ năng vẽ nặn xếp gấp NVL  để 

tạo ra sản phẩm dụng cụ một số nghề 

Góc âm nhạc  
Hát, vận động, gõ nhịp nhàng theo lời ca gia 

điệu  của bài hát bản nhạc "Cháu vẽ ông mặt 

trời" 

Góc văn học  
Đọc thơ, ca dao, đồng dao Nhớ ơn 

Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi truyện Củ cải trắng 

tranh phong, tranh liên hoàn, kể lại bài thơ câu 

chuyện đã học theo tranh.   

- Trẻ chọn sách đọc theo ý thích 

Khám phá  
Trẻ chơi theo ý thích Hoa nở trong nước: Nước, 

hoa, màu, mâm, giấy... 

Vận động  
Trẻ chơi thoải mái trò chơi đi cà kheo, ném 

vòng tung bóng..  

Góc tạo hình  
Sử dụng các kỹ năng vẽ nặn xếp gấp NVL  để 

tạo ra sản phẩm dụng cụ một số nghề 

Góc âm nhạc  
Hát, vận động, gõ nhịp nhàng theo lời ca gia 

điệu  của bài hát bản nhạc "Cháu vẽ ông mặt 

trời" 

Góc văn học  
Đọc thơ, ca dao, đồng dao Nhớ ơn 

Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi truyện Củ cải trắng 

tranh phong, tranh liên hoàn, kể lại bài thơ câu 

chuyện đã học theo tranh.   

- Trẻ chọn sách đọc theo ý thích 

Khám phá  
Trẻ chơi theo ý thích Hoa nở trong nước: Nước, 

hoa, màu, mâm, giấy... 

Vận động  
Trẻ chơi thoải mái trò chơi đi cà kheo, ném 

vòng tung bóng... 

Vệ sinh Tập luyện một số thói quen tốt để giữ gìn sức 

khỏe 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  

 Tập luyện một số thói quen tốt để giữ gìn sức 

khỏe 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  

Giờ ăn Nhận biết thực phẩm trong món ăn   Nhận biết thực phẩm trong món ăn 

Giờ ngủ Giữ trật tự khi ngủ   Giữ trật tự khi ngủ  

Hoạt động 

chiều 

Dạy trẻ phát âm các 

tiếng có chứa các âm 

khó  

Nhận biết chữ số số 

lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 4  

 gợi ý trẻ bộc lộ cảm 

xúc phù hợp khi ngắm 

nhìn vẻ đẹp của các sự 

vật hiện tượng trong 

thiên nhiên  

Gợi ý trẻ bộc lộ cảm 

xúc trong cuộc sống 

và tác phẩm nghệ 

thuật.  

 


